
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2, ngõ 8, thôn Siêu Quần, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

16/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
XUÂN PHÚC

0106906475

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN PHUC SERVICES AND TRADING 
INVESTMENT ONE MEMBER COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 096.511.6638
Email:

Fax:
Website:
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300.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bán buôn xăng dầu và các sản 
phẩm liên quan; 

4661

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

7. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

8. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

9. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520(Chính)

10. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

11. Bán mô tô, xe máy 4541

12. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

14. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chỉ gồm có: Đại lý; 

4610

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bán buôn hoa và cây;

4620

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bán lẻ hoa và cây;

4773

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa;  

8299

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chỉ gồm có: Hoạt động trang trí nội thất  

7410

19. Cho thuê xe có động cơ 7710

20. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

21. (Trong các ngành, nghề có trên không bao gồm: Ngành, nghề 
cấm đầu tư kinh doanh. Đối với các ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện thì pháp nhân chỉ được kinh doanh khi  có đủ điều 
kiện theo qui định pháp luật). 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001081008125

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2, ngõ 8, thôn Siêu Quần, Xã Tả Thanh Oai, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 2, ngõ 8, thôn Siêu Quần, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ THANH HẢI Nam
05/05/1981 Kinh Việt Nam

02/07/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ THANH HẢI Nam

05/05/1981 Kinh Việt Nam

001081008125
02/07/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Số 2, ngõ 8, thôn Siêu Quần, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 2, ngõ 8, thôn Siêu Quần, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
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